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1 M-1 Nguyễn Mạnh Hùng 20/01/1991 Nam SXCT 50111368 Ninh Bình Không khám sức khỏe

2 M-2 Hoàng Văn Tiến 02/05/2003 Nam SXCT 91211187 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 M-3 Vũ Duy An 18/05/1998 Nam SXCT 91211413 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4 Lê Kim Trung 10/09/1989 Nam SXCT 91210004 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Trần Văn Hiệu 28/06/1984 Nam SXCT 50107030 Hòa Bình Khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Văn Hà 23/09/1992 Nam SXCT 91211206 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Văn Linh 23/10/1994 Nam SXCT 91200336 Hà Nội Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn  Viết Trăm 09/03/1988 Nam SXCT 91210716 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 M-9 Trần Văn Tình 12/09/1987 Nam SXCT 91211159 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-10 Lê Duy Dũng 20/08/1996 Nam SXCT 91211305 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Mạnh Dương 05/04/2003 Nam SXCT 91215041 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 M-12 Dương Văn Quang 04/07/1988 Nam SXCT 90900100 Lao động CBT Khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Văn Ngọc 07/10/1999 Nam SXCT 50727176 Nghệ An Khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Bá Đức 20/02/2000 Nam SXCT 50116783 Nghệ An Khám sức khỏe

15 M-15 Bùi Văn Ưng 22/11/1990 Nam SXCT 91201232 Hải Dương Không khám sức khỏe

16 M-16 Lê Văn Thuận 17/05/1990 Nam SXCT 91210101 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 M-17 Hoàng Văn An 14/08/1991 Nam SXCT 91201141 Hải Dương Không khám sức khỏe

18 M-18 Lê Kim Tiến 03/09/1992 Nam SXCT 91210139 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Trọng Lượng 10/10/1993 Nam SXCT 91210467 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Văn Tuyển 12/12/1993 Nam SXCT 91211049 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Vinh Kiên 28/01/1993 Nam SXCT 91200164 Hà Nội Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Khánh Minh 17/10/1992 Nam SXCT 91215215 Nghệ An Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Đức Hạnh 07/07/2000 Nam SXCT 91208991 Ninh Bình Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Hữu Cường 02/09/1988 Nam SXCT 50724119 Thanh Hóa Khám sức khỏe

25 M-25 Ngô Duy Đạt 10/03/2002 Nam SXCT 91210003 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 M-26 Lê Đình Ngọc 26/07/2000 Nam SXCT 91210776 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

27 M-27 Trịnh Duy Quang 05/01/1993 Nam SXCT 91210870 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Hoàng Long 01/11/2003 Nam SXCT 91201148 Hải Dương Không khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Văn Trọng 30/03/2003 Nam SXCT 91211040 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 M-30 Vũ Đình Thịnh 19/02/2003 Nam SXCT 91210156 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-31 Mai Hưng Sơn 07/07/1997 Nam SXCT 91211065 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 M-32 Lê Bá Tài 09/12/2000 Nam SXCT 91210071 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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33 M-33 Lê Khắc Tâm 02/09/1988 Nam SXCT 91211650 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Thế Quyết 02/11/1999 Nam SXCT 91214462 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 M-35 Lê Tuấn Anh 25/10/1999 Nam SXCT 91210443 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 M-36 Quách Thanh Tùng 26/06/2001 Nam SXCT 91211256 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 M-37 Trần Văn Thái 30/06/1991 Nam SXCT 91208995 Ninh Bình Không khám sức khỏe

38 M-38 Đỗ Văn Phong 08/08/1993 Nam SXCT 91200868 Hải Phòng Không khám sức khỏe

39 M-39 Hà Minh Trường 05/09/1992 Nam SXCT 91211047 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

40 M-40 Khương Văn Huy 22/09/1998 Nam SXCT 91211553 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

41 M-41 Vũ Mạnh Hùng 04/11/2002 Nam SXCT 91208936 Ninh Bình Không khám sức khỏe

42 M-42 Ngô Phấn Ngọc 05/03/1992 Nam SXCT 91210442 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Văn Tú 27/08/2002 Nam SXCT 91203923 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

44 M-44 Lưu Vũ Long 23/10/2000 Nam SXCT 91210074 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 M-45 Cao Thế Cả 20/09/2002 Nam SXCT 91210709 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-46 Cao Văn Giang 08/03/2003 Nam SXCT 91210992 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

47 M-47 Trịnh Quốc Toàn 02/01/2002 Nam SXCT 91210854 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

48 M-48 Phạm Trung Dũng 14/06/1988 Nam SXCT 91201140 Hải Dương Không khám sức khỏe

49 M-49 Trần Tuấn Linh 24/02/1993 Nam SXCT 91211361 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-50 Trịnh Quốc Đoàn 27/05/1987 Nam SXCT 50113664 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

51 M-51 Trịnh Xuân Hưng 14/04/1983 Nam SXCT 50113109 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

52 M-52 Dương Đình Phú 15/04/1993 Nam SXCT 91201241 Hải Dương Không khám sức khỏe

53 M-53 Ngô Văn Tuấn 29/08/1988 Nam SXCT 91201306 Hải Dương Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Văn Hưng 30/10/1993 Nam SXCT 91200081 Hà Nội Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Xuân  Tuấn 12/03/1990 Nam SXCT 91210181 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

56 M-56 Vũ Thế Nam 26/09/1989 Nam SXCT 91211606 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-57 Lê Viết Đại 13/06/1997 Nam SXCT 91210018 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

58 M-58 Nguyễn Văn Phức 20/11/1987 Nam SXCT 91206812 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

59 M-59 Phạm Văn Hải 05/11/1992 Nam SXCT 91210936 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 M-60 Hà Quang Tùng 19/05/1985 Nam SXCT 91210031 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

61 M-62 Trịnh Thanh Hiểu 06/05/1985 Nam SXCT 91210370 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-63 Vũ Đức Huy 24/10/1983 Nam SXCT 91201137 Hải Dương Không khám sức khỏe

63 M-64 Nguyễn Tuấn Anh 15/04/1993 Nam SXCT 91211639 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

64 M-65 Nguyễn Văn Tùng 02/08/1989 Nam SXCT 50113027 Thanh Hóa Khám sức khỏe

65 M-66 Phạm Hồng Quân 03/07/2002 Nam SXCT 91215123 Nghệ An Không khám sức khỏe

66 M-67 Tống Mạnh Hưởng 28/08/1999 Nam SXCT 91210446 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

67 M-68 Lê Trọng Thanh 28/03/2002 Nam SXCT 91210853 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 M-69 Trần Văn Lĩnh 26/09/2001 Nam SXCT 91215031 Nghệ An Không khám sức khỏe



69 M-70 Phạm Tuấn Thanh 16/02/1999 Nam SXCT 50106134 Quảng Ninh Khám sức khỏe

70 M-71 Nguyễn Đình Hướng 19/10/2003 Nam SXCT 91206424 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

71 M-72 Nguyễn Văn Hào 05/04/2001 Nam SXCT 91201125 Hải Dương Không khám sức khỏe

72 M-73 Lê Trọng Tuấn 28/10/1996 Nam SXCT 91211421 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-74 Lê Văn Linh 29/08/1997 Nam SXCT 91210014 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

74 M-75 Nguyễn Văn Trung 03/12/1999 Nam SXCT 91211425 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

75 M-76 Nguyễn Văn Đông 13/07/1997 Nam SXCT 91207001 Lai Châu Không khám sức khỏe

76 M-77 Lê Sỹ Du 29/07/2001 Nam SXCT 91211637 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

77 M-78 Lưu Quang Trường 13/02/1999 Nam SXCT 91214184 Nghệ An Không khám sức khỏe

78 M-79 Bùi Văn Đăng 18/07/2000 Nam SXCT 91209016 Ninh Bình Không khám sức khỏe

79 M-80 Đào Viết Nam 25/10/1996 Nam SXCT 91211072 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-81 Vũ Văn Lâm 05/06/1996 Nam SXCT 91211653 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

81 M-82 Lê Xuân Sơn 14/12/1993 Nam SXCT 91211035 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

82 M-83 Hoàng Văn Tân 07/03/1997 Nam SXCT 91210693 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

83 M-84 Lê Văn Duẩn 15/02/1990 Nam SXCT 91210330 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-85 Lê Đình Đề 24/02/1995 Nam SXCT 91211018 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

85 M-86 Nguyễn Đức Hà 24/09/2001 Nam SXCT 91200819 Hải Phòng Không khám sức khỏe

86 M-87 Đỗ Văn Quân 28/06/2003 Nam SXCT 91201229 Hải Dương Không khám sức khỏe

87 M-88 Lê Thiêm An 25/07/2001 Nam SXCT 91210801 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-89 Nguyễn Tài Sang 27/02/2001 Nam SXCT 91200232 Hà Nội Không khám sức khỏe

89 M-90 Mai Công Khoa 03/11/2003 Nam SXCT 91201212 Hải Dương Không khám sức khỏe


